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Phụ lục I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Văn phòng, hành chính - văn phòng

STT Họ và tên lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới tính
Vị trí, đơn vị tiếp nhận

Kết quả sát
hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Lê Thị Hồng Diễm 11/4/1996 Nữ Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân

UBND xã Nam Ban Lâm
Hà 61

2 Mai Thị Ngọc Dưỡng 10/4/1993 Nữ Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã Hồng Thái 66

3 Nguyễn Ngọc Thu Hương 14/10/1993 Nữ Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã Ka Đô 52

4 Nguyễn Tiến Huy 19/3/1986 Nam Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã Bảo Lâm 5 61

5 Bờ Rông Lý 14/04/1995 Nam Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã La Dạ 52

6 Nguyễn Triều Nga 30/3/1982 Nữ Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã Bảo Lâm 3 52

7 Mang Phương 01/5/1980 Nam Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã Tà Năng 75

8 Trần Thị Phương 28/01/1984 Nữ Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã Bảo Lâm 3 52

9 Nguyễn Thị Phượng 10/02/1981 Nữ Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã Đức Linh 52

10 Hoàng Văn Sáu 03/3/1989 Nam Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân UBND xã Bảo Lâm 5 56

11 Hoàng Thị Hoài Thương 03/11/1995 Nữ Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân

UBND phường 2 Bảo
Lộc 52

Danh sách gồm 11 người
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Phụ lục II

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP
XÃ ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Tư pháp

STT Họ và tên lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận
Kết quả sát

hạch Ghi chú
Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Tô Ngọc Thạch 26/5/1991 Nam Tư pháp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân

UBND xã Đơn
Dương 55
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Phụ lục III

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Văn thư viên

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận
Kết quả sát

hạch Ghi chú
Vị trí việc

làm Đơn vị Địa phương

1 Phạm Thị Thúy Nga 10/06/1984 Nữ Văn thư viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân UBND xã Sông Lũy 91

2 Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/02/1990 Nữ Văn thư viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân UBND xã Tánh Linh 91

3 Đỗ Thị Hồng Nương 13/02/1993 Nữ Văn thư viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân

UBND phường 3 Bảo
Lộc 81

4 Ka Tuys 06/01/1989 Nữ Văn thư viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân UBND xã Gia Hiệp 90
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Phụ lục IV

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Nội vụ

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận
Kết quả sát

hạch Ghi chú
Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Nguyễn Thành An 11/02/1992 Nam Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nam Ban Lâm Hà 62

2 Touneh Kiều Chi 30/04/1989 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã D'Ran 60,5

3 Huỳnh Thị Giao 28/3/1990 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường B'Lao 78

4 Nguyễn Ngọc Huy 13/01/1997 Nam Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Cam Ly -
Đà Lạt 57,5

5 Triệu Thị Kim 09/02/1996 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Phúc Thọ Lâm
Hà 84,5

6 Trần Thị Liên 12/02/1987 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bảo Lâm 2 58,5

7 Nguyễn Thị Diễm My 28/7/1992 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hoài Đức 73,5

8 Tou Neh Nai Flim Nhiểu 02/8/1995 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tà Hine 64

9 Nguyễn Thị Thận 10/08/1991 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tánh Linh 85,5

10 Trần Quang Thế 05/02/1987 Nam Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hiệp Thạnh 69

11 Huỳnh Nguyễn Thanh Thúy 30/04/1993 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã D'Ran 67,5

12 Nguyễn Thị Thanh Tiền 26/6/1991 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Liên Hương 82,5

13 Phan Thanh Tuấn 22/8/1987 Nam Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Ka Đô 78,5

14 Nguyễn Văn Tường 20/12/1985 Nam Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tánh Linh 86,5

15 Nguyễn Thị Hoàng Vũ 24/06/1986 Nữ Nội vụ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã D'Ran 80,5
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Phụ lục V

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Lao động

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận
Kết quả sát

hạch Ghi chú
Vị trí việc

làm Đơn vị Địa phương

1 Dương Thị Ngọc Hiền 16/6/1983 Nữ Lao động Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nam Thành 64,5

2 Lê Thị Hường 03/3/1989 Nữ Lao động Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Cam Ly - Đà
Lạt 75,5

3 Chướng Lùng Mùi 16/5/1996 Nữ Lao động Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hải Ninh 76,5
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Phụ lục VI

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP
XÃ ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Dân tộc, tôn giáo

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận
Kết quả sát

hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 B' Rông Dũng 06/10/1989 Nam Dân tộc và tôn giáo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã La Dạ 71

2 Ro Da Nai Liền 21/8/1985 Nữ Dân tộc và tôn giáo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quảng Lập 85,5

3 Ka Ngạt 06/3/1990 Nữ Dân tộc và tôn giáo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bảo Lâm 3 81

4 Nguyễn Thị Thảo 29/9/1992 Nữ Dân tộc và tôn giáo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nam Ban Lâm
Hà 87

5 Ma Thuận 01/01/1988 Nam Dân tộc và tôn giáo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tà Năng 71

Danh sách gồm 05 người
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Phụ lục VII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP
XÃ ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Giáo dục và Đào tạo

STT Họ và tên Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận

Kết quả sát
hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Nguyễn Ngọc Ánh 12/01/1995 Nam Giáo dục và đào tạo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường 3 Bảo
Lộc 63
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Phụ lục VIII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Văn hóa

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận
Kết quả sát

hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Vi Văn Hà 10/10/1986 Nam Văn hóa Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà 62,5

2 Nguyễn Lương Thị Thùy 16/01/1985 Nữ Văn hóa Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Vĩnh Hảo 70

Danh sách gồm 02 người
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Phụ lục IX

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Thông tin và truyền thông

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận

Kết quả sát
hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Nguyễn Đức Mai 01/3/1985 Nam Thông tin, truyền thông Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hòa Ninh 55,5

2 Đặng Quang Thắng 26/12/1980 Nam Thông tin, truyền thông Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nam Ban Lâm
Hà 66

Danh sách gồm 02 người
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Phụ lục X

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP
XÃ ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Khoa học và công nghệ

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận

Kết quả
sát hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Xích Duy Thanh Vắng 25/6/1988 Nam Khoa học, công nghệ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hồng Thái 54

Danh sách gồm 01 người
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Phụ lục XI

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP
XÃ ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Nông nghiệp

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận Kết quả
sát hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Lê Mạnh Hùng 29/10/1985 Nam Nông nghiệp Phòng Kinh tế UBND xã Nam Ban Lâm
Hà 85,5

2 Nguyễn Thị Lân 12/3/1985 Nữ Nông nghiệp Phòng Kinh tế UBND xã Nam Ban Lâm
Hà 95,5

3 Mai Thị Xuân Lành 23/12/1989 Nữ Nông nghiệp Phòng Kinh tế UBND xã D'Ran 95

4 Nguyễn Thị Thơm 03/8/1988 Nữ Nông nghiệp Phòng Kinh tế UBND xã Liên Hương 92,5

5 Phạm Thị Bích Tới 21/8/1984 Nữ Nông nghiệp Phòng Kinh tế UBND xã D'Ran 90,5

6 Trương Nhật Tường 02/01/1982 Nam Nông nghiệp Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Ruộng 95,5

Danh sách gồm 06 người
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Phụ lục XII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN
TRÁCH CẤP XÃ ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Môi trường

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận
Kết quả
sát hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Trần Ngọc Khoa 30/7/1986 Nam Môi trường Phòng Kinh tế UBND xã Tuyên Quang 90

2 Trần Thị Thu Sương 28/11/1989 Nữ Môi trường Phòng Kinh tế UBND xã Đức Linh 94

3 Trần Ngọc Thuyết 03/6/1988 Nam Môi trường Phòng Kinh tế UBND xã Nghị Đức 84

Danh sách gồm 03 người
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Phụ lục XIII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP
XÃ ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Tài chính, Kế toán

STT Họ và tên Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận

Kết quả sát
hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Lê Thị Phương Ly 07/9/1990 Nữ Tài chính Phòng Kinh tế UBND xã Đức Linh 70

2 Nguyễn Thị Thắm 18/10/1987 Nữ Kế toán Trung tâm Phục vụ hành
chính công

UBND phường 3 Bảo
Lộc 90,5

3 K' Tư 16/7/1990 Nam Tài chính Phòng Kinh tế UBND xã Bảo Lâm 5 78

Danh sách gồm 03 người
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Phụ lục XIV

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP
XÃ ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Vị trí việc làm: Kiểm soát thủ tục hành chính

STT Họ và tên lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính

Vị trí, đơn vị tiếp nhận
Kết quả
sát hạch Ghi chú

Vị trí việc làm Đơn vị Địa phương

1 Lương Thị Thanh Hằng 20/9/1981 Nữ Kiểm soát thủ tục
hành chính

Trung tâm Phục vụ hành
chính công UBND xã Hiệp Thạnh 81,5

2 Võ Đăng Kiên 10/9/1996 Nam Kiểm soát thủ tục
hành chính

Trung tâm Phục vụ hành
chính công UBND xã Đồng Kho 88,5

3 Ro Da Nai Loan 22/9/1988 Nữ Kiểm soát thủ tục
hành chính

Trung tâm Phục vụ hành
chính công UBND xã Đơn Dương 91,5

4 Lê Thị Hồng Phúc 26/6/1986 Nữ Kiểm soát thủ tục
hành chính

Trung tâm Phục vụ hành
chính công UBND xã Hoài Đức 87

5 Cil Ha Thanh 20/12/1991 Nam Kiểm soát thủ tục
hành chính

Trung tâm Phục vụ hành
chính công UBND xã Tà Năng 72,5

6 Xì Thị Kiều Trinh Uyên 28/3/1993 Nữ Kiểm soát thủ tục
hành chính

Trung tâm Phục vụ hành
chính công UBND xã Đồng Kho 84,5

Danh sách gồm 06 người
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